Phụ lục III
DANH MỤC KIM CƯƠNG THÔ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO
QUY CHẾ CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH KIMBERLEY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2026/TT-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG
 
Nguyên tắc sử dụng danh mục này như sau:
1. Trường hợp liệt kê chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó mới được áp dụng.
2. Việc áp dụng cột "Mã hàng" và cột "Mô tả hàng hóa" tại danh mục này thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
	Mã hàng
(Mã HS)
	Mô tả hàng hóa

	7102.10.00
	- Kim cương chưa được phân loại

	 
	- Kim cương công nghiệp

	7102.21.00
	- - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hoặc mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

	 
	- Kim cương phi công nghiệp

	7102.31.00
	- - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hoặc mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua


